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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Bản án số: 11/2021/HC-ST    

Ngày: 29 t  n  6 năm 2021 
V/v:                 ầu hủy 

quy t định giải quy t khi u nại về 

đất đa ; b        t          t  , 

    t ề          đất”. 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN  
 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 T ẩm   á  – C ủ tọa       tòa: Ông N      V   Đ    

 Các H   t ẩm   â   ân:              1. Ông H     T   

                              2.    N      T ị     

- Thư ký phiên tòa: Ông Đ  V   N      –             n n  n   n tỉnh 

Ninh Thuận. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận tham gia phiên tòa: 
    N      H    H    – Kiểm s t viên trun  cấp.  

  

N    29 6/2021, tại trụ sở      n n  n   n tỉn  Nin    uận đã tiến   n  

xét xử sơ t ẩm công khai vụ  n   n  c ín  t ụ l  số 19/2019/TLST-HC ngày 

19/6/2019 về việc:                 ầu hủy quy t định giải quy t khi u nại về đất 

đa            t          t        t ề          đất”  theo Qu ết địn  đ   vụ  n r  

xét xử số 28a/2021 QĐXXS -HC ngày 12/3/2021,  iữ  c c đ ơn  sự:  

 1. Người khởi kiện:     rần Thị H, sin  năm: 1975 

 Địa chỉ: Thôn L  xã     u ện   uận N m  tỉn  Nin    uận   

 N     đạ       t    ủ     ề :     uỳnh Thị B, sin  năm: 1960 

 Địa chỉ: Thôn L  xã     u ện   uận N m  tỉn  Nin    uận     m t . 
 

2. Người bị kiện:  
 1/ Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Ninh Thuận. 

 2/ UBND tỉnh Ninh Thuận. 

 N     đạ       t    ủ     ề : Ông    n  ấn   – Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Ninh Thuận       m t          ả  đề    ị   t         m t . 

N   i bảo v  quyền và l i ích h p pháp:  

 Ông Nguyễn Văn Q -   ó Gi m đốc p ụ tr ch Sở tài nguyên và môi 

tr ờng tỉnh Ninh Thuận       m t          ả  đề    ị   t         m t . 

 n     Xu n   –  r ởn     n  quản l  đất đ i Sở tài nguyên và môi 

tr ờng tỉnh Ninh Thuận     m t . 
 

3/ Chủ tịch UBND huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.  

 4/ UBND huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. 
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 N     đạ       t    ủ     ề : Ông Diệp Minh X – Phó Chủ tịch UBND 

huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận       m t          ả  đề    ị   t         

m t . 
 

3. Người    qu  n   i  ngh a v  liên quan:  

1    i cục tr ởn    i cục t uế   u vực Nin      c –   uận N m  tỉn  

Nin    uận  

N     đạ       t    ủ     ề :  n    ạm Mạn    –   ó   i cục tr ởn    i 

cục t uế   u vực Nin      c –   uận N m  tỉn  Nin    uận       m t . 

2  Văn p  n  đăn     đất đ i Nin    uận c i n  n   u ện   uận N m  

N     đạ       t    ủ     ề : Ông Ngu ễn  iến   –   ó Gi m đốc Văn 

p  n  đăn     đất đ i Nin    uận c i n  n   u ện   uận N m       m t . 
 

3/  n  N u ễn Văn    sin  năm 1969     m t . 

N     đạ       t    ủ     ề :  n  Lê Văn    sin  năm 1958 

 Địa chỉ: Ấp khu 1, xã B, huyện X, tỉnh Bà Rịa – Vũn    u     m t . 
 

4/  n  N u ễn Văn    sin  năm 1995 

5    ị N u ễn   ị N  c T  sin  năm 1997 

6    ị N u ễn   ị Min     sin  năm 2001 

   n  đị  c ỉ:  hôn L  xã     u ện   uận N m  tỉn  Nin    uận            

m t          ả  đề    ị   t         m t . 
 

4. Người   m  h ng: 
1   n    ạm Đ c L  sin  năm 1972 

Đị  c ỉ:    n L  xã     u ện   uận N m  tỉn  Nin    uận     m t . 

2       ơn    ị   u    sin  năm 1965 

Đị  c ỉ:    n L  xã     u ện   uận N m  tỉn  Nin    uận     m t . 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

 

P ía    ời khởi kiện T    T ị H trình bày: 

 N  ời khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết: 

1/  ủ  Quyết định số 401 QĐ-  N  n    20 3 2019 củ    ủ tịc  

  N  tỉn  Nin    uận về vi c giải quy t khi u nại của bà Trần Thị H         

tại thôn L, xã C, huy n Thuận Nam (lần 2). 

2/ Hủy Quyết định số 1023 QĐ-  N  n    12 10 2017 củ    ủ tịch 

UBND huyện Thuận N m  tỉn  Nin    uận về vi c giải quy t khi u nại của bà 

Trần Thị H        tại thôn L, xã C, huy n Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. 

3/   ấp n ận c o       Trần Thị H đón  tiền sử  ụn  đất t  o  i  đất 

năm 2001 v   iảm c c  tron  05 năm trả  ần t  o qu  địn   
 

N  ời khởi kiện r t lại  êu cầu   ởi  iện: Bu c UBND tỉnh Ninh Thuận 

b   t   ng, h  tr  thi t hại về vật chất và tinh thầ  t     18   m       a đì   

với số tiề  5.868.000.000đ  N m tỷ tám t  m  á  m ơ  tám t     đ ng). Để 

  iếu  iện   n  vụ  n   n sự    c  
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 N  ờ   ị   ệ  – U ND    Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận trình bày: 

Tại  á  bản trình bày gửi Tòa án v   ng  ồ  uân   tại phiên tòa trình 

bày: 

Quyết địn   iải qu ết   iếu nại số 401 QĐ-  N  n    20 3 2019 củ  

Chủ tịc    N  tỉn  Nin    uận  iữ n u ên n i  un  Qu ết định số 1023 QĐ-

  N  n    12 10 2017 củ    ủ tịch UBND huyện Thuận N m  iải qu ết  i o 

c o       Trần Thị H đất ở  iện n u cầu v  có t u tiền sử  ụn  đất  vị trí  i o tại 

  u vực qu   oạc  K u   n c  v n  sạt lở v n  iển    N     u N10  N11   l  đã 

x m xét đến  o n cản  củ        H  c ấp n ận m t p ần   iếu nại củ       

Đối v i  êu cầu  i o 01 l  đất ở tại K u qu   oạc    n c   ầu Qu n –    

N ;    tr  c i p í t uê n   tr   điện n  c sin   oạt    i t  ờn  t iệt  ại về  in  

tế  đời sốn  vật c ất  tin  t ần v  c c con p ải t ất   c do việc  i o đất trễ  v i 

t n  số tiền 5 868 000 000đ; củ      rần Thị H l     n  có cơ sở c ấp n ận  

N  ời  ị  iện  iữ nguyên Quyết định số 401 QĐ-  N  n    20 3 2019  

củ    ủ tịch UBN  tỉn  Nin    uận về vi c giải quy t khi u nại của bà Trần 

Thị H         tại thôn L, xã C, huy n Thuận Nam (lần 2). 

N  ời  ị  iện    n  đ ng ý  ủ  Quyết định số 401 QĐ-  N  n    

20/3/2019 v  bu c UBND tỉnh Ninh Thuận b i t  ờng, h  tr  thiệt hại.  

Đề n  ị      n   c to n     êu cầu củ  n  ời   ởi  iện  

 

 N  ờ   ị   ệ  – U ND    Chủ tịch UBND huyện Thuận Nam trình bày: 

Tại  á   ản trình bày gửi Tòa án,   N  v   hủ tịch UBND huyện 

Thuận Nam trình bày: 

Chủ tịch UBND huyện Thuận N m tại Quyết định số 1023 QĐ-  N  

n    12 10 2017 đã  iải qu ết c ấp t uận  i o đất ở  iện n u cầu v  có t u tiền 

sử  ụn  đất  vị trí  i o tại   u vực qu   oạc  K u   n c  v n  sạt lở v n  iển 

   N     u N10  N11  s u   i đ  c   i cục p  t triển n n  t  n t ực  iện 

xon  c n  t c   i t  ờn    iải p ón  m t   n   N    19 6 2019    N   u ện 

  uận N m   n   n  Qu ết địn  số 525 QĐ-  N   i o đất c o       Trần 

Thị H:  iện tíc  136m2 đất tại l  số H – 34  tờ  ản đ  qu   oạc     u qu  

 oạc  điểm   n c  p í  N m N10-N11  xã    N    u ện   uận N m  tỉn  Nin  

  uận để sử  ụn  v o mục đíc  đất ở tại n n  t  n; t ời  ạn sử  ụn  đất l u 

  i;   n  t  c  i o đất có t u tiền sử  ụn  đất  N   vậ   l  đã x m xét c ấp 

n ận m t p ần   iếu nại củ     H. 

Đối v i  êu cầu    tr  c i p í t uê n   tr   điện n  c sin   oạt    i 

t  ờn  t iệt  ại về  in  tế  đời sốn  vật c ất  tin  t ần v  c c con p ải t ất   c 

 o việc  i o đất trễ  v i t n  số tiền 5 868 000 000đ; củ      rần Thị H l  

   n  có cơ sở c ấp n ận  

N  ời  ị  iện  iữ nguyên Quyết định số 1023 QĐ-  N  n    12 10 2017 

củ    ủ tịch UBND huyện Thuận N m  tỉn  Nin    uận về vi c giải quy t khi u 

nại của bà Trần Thị H        tại thôn L, xã C, huy n Thuận Nam, tỉnh Ninh 

Thuận. 

Đề n  ị      n   c  êu cầu củ  n  ời   ởi  iện Trần Thị H. 
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 N  ờ                    a           a  - C          ởng C            

     ự  N    P  ớ  - T  ậ  Na             

Tại  á   ản trình bày gửi Tòa án,  hi     trưởng  hi     thu  khu v   

Ninh  hư   - Thuận Nam trình bày: 

   i cục t uế   u vực Nin      c -   uận N m l  cơ qu n tín  t uế v  

  n   n  t  n    o t uế   ăn c  v o t  n  p ần    sơ tiếp n ận t  Văn p  n  

đăn     đất đ i Nin    uận – c i n  n    uận N m c u ển đến v  văn  ản 

p  p luật có  iệu lực t i   n   để tín  đ n  t  o qu  địn  củ  p  p luật   o đó  

 ên   ởi  iện  êu cầu đ  c đón  tiền sử  ụn  đất v i  i  năm 2001 l     n  có 

cơ sở  V  t ời điểm  i o đất l  năm 2019 t    p  ụn   ản   i  đất t  o Qu ết 

địn  số 106 2014 QĐ-  N  n    29 12 2014 củ    N  tỉn  Nin    uận về 

việc   n   n   ản   i  c c loại đất  ỳ 2015 – 2019 trên đị    n tỉn  Nin  

  uận  l  đ n  t  o qu  địn   

 Đề n  ị      n  iải qu ết t  o qu  địn  p  p luật  

 

 N  ờ                    a           a  - V                      a  

N    T  ậ  –           T  ậ  Na             

 Tại  á   ản trình bày gửi Tòa án, V n phòng đ ng ký đ t đai Ninh 

Thuận –  hi nhánh Thuận Nam tr nh    :  
    Trần Thị Hận đ  c   N   u ện   uận N m  i o đất t  o Qu ết 

địn  số 525 QĐ-  N  n    19 6 2019 về việc  i o đất c o       Trần Thị H 

sử  ụn  v o mục đíc  đất ở         ận t u c tr ờn    p đ  c  i o đất để l m 

n   ở   ăn c    oản 2 Điều 59 Luật đất đ i năm 2013 t   t u c t ẩm qu ền củ  

UBN   u ện   uận N m        H c    t ực  iện n     vụ t i c ín  về đất đ i 

nên c    đ  c cấp  iấ  c  n  n ận qu ền sử  ụn  đất   o đó  Văn p  n  đăn  

   đất đ i Nin    uận – c i n  n    uận N m    n  có    sơ l u trữ tại đơn 

vị  Việc tín  tiền sử  ụn  đất củ      i  đ n   c  n  n t u c t ẩm qu ền củ    i 

cục t uế   u vực Nin      c -   uận N m  

 Đề n  ị      n  iải qu ết t  o qu  địn  p  p luật  

 

N  ờ                    a           a  – C             ủa    T    

T ị H          :  

Tại  á   ản trình bày gửi Tòa án v  tại phiên tòa   hồng v   on  ủa    

Trần Thị   -  ng Ngu  n V n  , anh Ngu  n V n T,  hị Ngu  n Thị Ng   

T, chị Ngu  n Thị  inh T  tr nh    :  

Đ n    v i  êu cầu   ởi  iện củ      rần   ị     êu cầu      n c ấp 

n ận  êu cầu   ởi  iện củ      rần   ị  . 

 

     n đã t  c  c p iên   p  iểm tr  việc  i o n p  tiếp cận  c n     i 

c  n  c  v  đối t oại n  n  c c đ ơn  sự    n  đối t oại đ  c v i n  u về 

việc  iải qu ết vụ  n    m n         n mở p iên t   sơ t ẩm xét xử c n     i 

để   i đ n  xét xử x m xét  qu ết địn   
 

 

 Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận tại phiên tòa: 
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Về việc tuân theo pháp luật tố tụng: Thẩm phán, H i thẩm n  n   n      

ký Tòa án v  c c đ ơn  sự trong vụ  n đã t ực hiện đ n  c c qu  định của Luật 

Tố tụng hành chính. 

Về n i dung vụ án: Đề nghị H i đ ng xét xử căn c  điểm b   oản 2 Điều 

193 Luật Tố tụng hành chín  năm 2015  tu ên xử:   ấp n ận m t p ần  êu cầu 

  ởi  iện củ      rần   ị  . 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 

Sau khi nghiên c u các tài liệu, ch ng c  có trong h  sơ vụ  n đ  c thẩm 

tra tại p iên t     ăn c  v o lời tr n          iến tr n  luận củ  đ ơn  sự  Kiểm 

s t viên    i đ ng xét xử sơ t ẩm xét thấy: 

[1]  ăn c  khoản 1 Điều 30    oản 4 Điều 32  khoản 1 Điều 115  điểm   

  oản 2 Điều 116 Luật Tố tụn    n  c ín  năm 2015  tin  t ần   oản 1 Điều 1 

N  ị qu ết số 02/2011/NQ- Đ   n    29/7/2011 củ    i đ n    ẩm p  n     

 n n  n   n tối c o,   i đ n  xét xử sơ t ẩm x c định:     rần   ị     ởi  iện: 

Quyết định số 401 QĐ-  N  n    20 3 2019 củ    ủ tịc    N  tỉn  Nin  

  uận  Qu ết định số 1023 QĐ-  N  n    12 10 2017 củ    ủ tịch UBND 

huyện Thuận Nam, bu c UBND tỉnh Ninh Thuận b i t  ờng, h  tr  thiệt hại  

c ấp n ận c o đón  tiền sử  ụn  đất t  o  i  năm 2001; là c c qu ết địn    n  

c ín     n  vi   n  c ín  t u c đối t  n    ởi  iện vụ  n   n  c ín   c n tron  

t ời  iệu   ởi  iện v  n  ời khởi kiện đ  c qu ền   ởi  iện  

  ẩm qu ền  iải qu ết vụ  n t u c      n n  n   n tỉn  Nin    uận  Vụ 

 n t u c tr ờng h p:                 ầu hủy quy t định giải quy t khi u nại về đất 

đa            t          t        t ề          đất”. 

 ăn c  khoản 9 Điều 3 Luật Tố tụn    n  c ín  năm 2015    i đ ng xét xử sơ 

thẩm x c địn  n  ời bị kiện là   N  v    ủ tịc    N  tỉn  Nin    uận;   N  

v  Chủ tịch UBND huyện Thuận N m  tỉn  Nin    uận. 

  Xét các yêu cầu khởi kiện của     rần   ị  : 
 

 

[2] V  h nh th    ủa  á  qu  t định h nh  h nh:  

    rần   ị  ận có đơn   iếu nại  N    12 10 2017    ủ tịch UBND 

huyện Thuận N m  tỉn  Nin    uận   n   nh Quyết định số 1023 QĐ-UBND 

về vi c giải quy t khi u nại của bà Trần Thị H        tại thôn L, xã C, huy n 

Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. 

K  n  đ n    v i Quyết định số 1023 QĐ-  N       rần   ị   tiếp tục 

có đơn   iếu nại đến   ủ tịc    N  tỉn  Nin    uận  

N    20 3 2019    ủ tịc    N  tỉn  Nin    uận   n   n  Qu ết định 

số 401 QĐ-UBND về vi c giải quy t khi u nại của bà Trần Thị H         tại 

thôn L, xã C, huy n Thuận Nam (lần 2). 

 ăn c  Điều 7    oản 1 Điều 18    oản 2 Điều 21 Luật khiếu nại năm 

2011, xét t ấ   Quyết định số 1023 QĐ-  N  n    12 10 2017 củ    ủ tịch 

UBND huyện Thuận Nam v  Qu ết định số 401 QĐ-  N  n    20 3 2019 củ  
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Chủ tịc    N  tỉn  Nin    uận đ  c   n   n                         

              ự    ủ    . 

 

[3]  V  nội dung  ủa  á  qu  t định h nh  h nh:  

Quyết địn   iải qu ết   iếu nại số 1023 QĐ-  N  n    12 10 2017 củ  

Chủ tịch UBND huyện Thuận N m có n i  un :  

- C ấ  t  ậ    a  đất             ầ        t   t ề          đất   ị t   
  a  tạ                ạ        â           ạt             C  Ná      N10  

N11   a      đ    C         át t          t    t                   tá      

t         ả        m t       

- Không c ấ  t  ậ                 ầ     t   t ề          t        t ọ  

t ề  đ      ớ         ạt t     180 t á   t    m 2001 đ     m 2016  ớ  m   

4.000.000đ t á        t      t   t  ạ   ề      t   đ    ố     ật   ất     á      

 ủa   a đì     ả  t ất  ọ      ậ    ả t            ả  t a        đ    a     a    

đị   đ    ố  ”  ủa    T ầ  T ị Hậ . 

Quyết địn   iải qu ết   iếu nại số 401 QĐ-  N  n    20 3 2019 củ  

Chủ tịc    N  tỉn  Nin    uận có n i  un :  

-         ấ  t  ậ       ầ    a  01    đất   tạ            ạ    â     
Cầ       – C  Ná     t           t        t ọ  đ      ớ         ạt  ớ  t     ố 

t ề  768 t     đ         t      t   t  ạ   ề      t   đ    ố    ật   ất  t    t ầ  

    á        ả  t ất  ọ      05   â    ẩ             a  đất t    ớ  t     ố t ề  

5.1 tỷ đ              T ầ  T ị H; 

-                         t định số 1023   -U N       12 10 2017 

 ủa C ủ tịch UBND huy n Thuận Nam về vi c giải quy t khi u nại của bà T ầ  

T ị H. 
 

 

Xét t ấ :  

N    29 11 2001    ủ tịc    N  tỉn  Nin    uận   n   n  Qu ết địn  

số 6196 QĐ t u   i  iện tíc  16 475m2 đất  o   n  t   u lịc  Nin    uận v  

17      n     ng có tên        rần   ị  ) sử  ụn  tại    N   xã     c  iêm  

 u ện Nin      c  n   l  xã    N    u ện   uận N m     u   i đất c o   n  

t  tr c  n iệm  ữu  ạn  ải Nin  t uê để x    ựn  cơ sở  in   o n   u lịc  l  

10.851m2 v  để tiếp tục l m   n  l n   n to n đ ờn     Quốc l  1  l  

5.624m2. N u n  ốc đất  o N   n  c quản l   c c      n  tron  đó có       

 rần   ị    đến lấn c iếm  c u ển n   n  tr i p ép l m n   ở t  s u t  n  

10/1993.            n  đ  c qu  c ủ sử  ụn  đất  ị t u   i t  o Qu ết địn  

số 6196 QĐ n    29 11 2001 củ    ủ tịc    N  tỉn  Nin    uận          

c ỉ đ  c   i t  ờn      tr  về t i sản trên đất  

N    13 6 2002    ủ tịc    N  tỉn  Nin    uận   n   n  Qu ết địn  

số 2213 QĐ   i t  ờn  vật  iến tr c  n   tạm  c o        rần   ị H v i số tiền 

1 000 000đ;     rần   ị      n  đ  c   i t  ờn  về đất   

 ại Qu ết định số 1023 QĐ-  N  n    12 10 2017 củ    ủ tịch UBND 

huyện Thuận N m v  Qu ết định số 401 QĐ-  N  n    20 3 2019 củ    ủ 

tịc    N  tỉn  Nin    uận đ n     i o c o       H 01 l  đất ở  iện n u cầu tại 
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  u vực qu   oạc    u   n c  v n  sạt lở v n  iển    N   K u N10  N11). Việc 

 i o đất cụ t ể về  iện tíc   vị trí  loại đất    o cơ qu n có t ẩm qu ền qu ết 

địn  t  o t n    n  t ực tế tại đị  p  ơn    

N    14 6 2019    N   u ện   uận N m   n   n  Qu ết địn  số 

525 QĐ-  N   i o đất c o        rần   ị  :      t    136m2 đất tạ      ố H – 

34  t   ả  đ        ạ              ạ   đ  m  â        a Nam N10-N11     C  

Ná        T  ậ  Nam  tỉ   N    T  ậ  đ              m   đ    đất   tạ       

t     t     ạ          đất  â        ì   t      a  đất    t   t ề          đất. 

 N i  un   iải qu ết   iếu nại trên củ  c c cấp c ín  qu ền đã  iải qu ết 

  p t n    p l   đã x m xét đến  o n cản  t ực tế   ó   ăn củ      i  đ n     

 rần   ị  . Tuy nhiên,   i t u   i đất năm 2001  đ n  r  c ín  qu ền p ải  ố 

trí t i địn  c   o c  i o đất  iện n u cầu có t u tiền sử  ụn  đất  cho        , 

cho n p tiền sử  ụn  đất t ời điểm n   v   iảm c c  tron  05 năm trả  ần n   

c c      n    c tron  c n   ự  n m i đ n  qu  địn  tại t ời điểm t u   i đất  

   tr  đời sốn  n  n   n  đảm  ảo sự c n    n  v   n địn  t n    n  c ín  trị 

tại đị  p  ơn   Đến năm 2017  tại Văn  ản số 3804   N -N  n    14 9 2017  

Quyết định số 401 QĐ-  N  n    20 3 2019  củ    ủ tịc    N  tỉn  Nin  

  uận v  Qu ết định số 1023 QĐ-  N  n    12 10 2017 củ    ủ tịch UBND 

huyện Thuận N m  c ín  qu ền m i  iải qu ết  i o đất c o       H l  có p ần 

c ậm trễ  có l i củ  c ín  qu ền   ại c c văn  ản tron     sơ n  ời  ị  iện cũn  

t    n ận việc c c cơ qu n có t ẩm qu ền đã    n   iải qu ết triệt để vụ việc  

để           éo   i t  năm 2001 đến n     

 ại mục  V  ết luận củ  Quyết định số 1023 QĐ-  N  n    12 10 2017 

củ    ủ tịch UBND huyện Thuận N m có nêu:  C ấ  t  ậ                   

 ạ       ầ  đ      a  đất tá  đị      t              ầ       m   t m      ảm 

t ề          đất t     t                  ả  đ    t ề          đất  t      a  

t      á đất      m 2001”.  u  n iên  tron  p ần qu ết địn  củ  Qu ết định số 

1025 QĐ-  N  t      n    i n i  un  c o         đ  c đón  tiền sử  ụn  đất 

t  o  i  năm 2001. 

Xét t ấ   Qu ết định số 401 QĐ-  N  n    20 3 2019  củ    ủ tịc  

  N  tỉn  Nin    uận v  Qu ết định số 1023 QĐ-  N  n    12 10 2017 

củ    ủ tịch UBND huyện Thuận N m    n  x m xét   iải qu ết n i  un  

  iếu nại đ  c đón  tiền sử  ụn  đất t  o  i  năm 2001  t ời điểm t u   i đất  

v   iảm c c  tron  05 năm trả  ần củ      rần   ị   l     n  đ n  qu  địn   

Yêu cầu   ởi  iện củ       về việc  ủ  02 qu ết địn  n             ở      

  ậ   ộ        
 

[4]  ố   ớ       ầ :      U N        T  ậ  Nam           T ầ  T ị H 

    t ề          đất t      á t    đ  m t       đất   m 2001      ảm  á   t     

05   m t ả  ầ  t        đị  . 

   n    o n p tiền sử  ụn  đất số L  1970513-TK0003184   -    n    

17 10 2019 củ    i cục tr ởn    i cục t uế  u ện   uận N m  n   l    i cục 

t uế   u vực Nin      c -   uận N m   êu cầu     rần   ị   n p tiền sử  ụn  

đất  p  ụn   ản   i  đất t  o Qu ết địn  số 106 2014 QĐ-  N  n    
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29 12 2014 củ    N  tỉn  Nin    uận về việc   n   n   ản   i  c c loại đất  ỳ 

2015 – 2019 trên đị    n tỉn  Nin    uận v i t n  số tiền 40.800 000đ   

N   đã p  n tíc  trên  Qu ết định số 401 QĐ-  N  n    20 3 2019  

củ    ủ tịc    N  tỉn  Nin    uận v  Qu ết định số 1023 QĐ-  N  n    

12 10 2017 củ    ủ tịch UBND huyện Thuận N m    n  x m xét   iải qu ết 

n i  un  đ  c đón  tiền sử  ụn  đất t  o  i  năm 2001 v   iảm c c  tron  05 

năm trả  ần củ      rần   ị   l     n  đ n  qu  địn . Do đó     n    o n p 

tiền sử  ụn  đất số L  1970513- K0003184   -    n    17 10 2019 củ    i 

cục tr ởn    i cục t uế  u ện   uận N m  êu cầu    H n p tiền sử  ụn  đất t  o 

 i  2015 – 2019 l     n  p     p                  ủ      a                    

          

 

[5]  ố   ớ       ầ           : Bu c UBND tỉnh Ninh Thuận b   t   ng, h  

tr  thi t hại về vật chất và tinh thầ  t     18   m       a đì    ới số tiền 

5.868.000.000đ. 

 ại p iên t    đại  iện t  o ủ  qu ền củ  n  ời   ởi  iện l      uỳn  

  ị   tr n      r t lại  êu cầu   ởi  iện n   để   iếu  iện   n  vụ  n   n sự 

   c t  o qu  địn  p  p luật  

 Xét t ấ   việc r t m t p ần  êu cầu   ởi  iện n   l  tự n u ện  p     p 

v i qu  địn  tại   oản 2 Điều 173 Luật tố tụn    n  c ín    o đó    i đ n  xét 

xử c ấp n ận v         ỉ xé  xử đối v i  êu cầu   ởi  iện n  . 

 

[6] Đối v i Qu ết địn  số 6196 QĐ n    29 11 2001 củ    ủ tịc    N  

tỉn  Nin    uận  ề      t       đất tạ  C  Ná        ớ     m        N    

   ớ      C    t  t á       m      ạ  Hả  N    t    đ   â        ơ         

  a       ị  , Qu ết địn  số 2213 QĐ n    13 6 2002 củ    ủ tịc    N  tỉn  

Nin    uận  ề          t          t       đất  ủa             T ầ  T ị H đ  t   

      â        ơ           a       ị   C  Ná –    ớ     m, Qu ết địn  số 

525 QĐ-  N  n    19 6 2019 củ    N   u ện   uận N m  ề        a  đất 

ch        T ầ  T ị H đ          m   đ    đất  ,     ận    n    ởi  iện  tu  

n iên  căn c  tiết 5 Mục V Giải đ p số 01 2017 GĐ-  N    n    07 4 2017 

củ       n n  n   n tối c o    i đ n  xét xử v n x m xét v  xét t ấ : Qu ết 

địn  số 6196 QĐ n    29 11 2001  Qu ết địn  số 2213 QĐ n    13 6 2002  củ  

  ủ tịc    N  tỉn  Nin    uận v  Qu ết địn  số 525 QĐ-  N  n    

19 6 2019 củ    N   u ện   uận N m        a                         

                   ự   ủ         ộ       t  o qu  địn  Điều 27  Điều 28 

Luật đất đ i năm 1993  Điều 59 Luật đất đ i năm 2013  Điều 34 N  ị địn  số 

22 1998 NĐ-   n    24 4 1998 củ    ín  p ủ  ề      đề     t   t  ạ      N   

  ớ  t       đất đ              m   đ      ố    ò    a                  ố    a  

                 . 

 

[7]    c c n i  un  trên    i đ n  xét xử c ấp n ận m t p ần  êu cầu 

củ  n  ời   ởi  iện về việc  ủ  c c qu ết địn   iải qu ết   iếu nại; c ấp n ận 
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đ  c đón  tiền sử  ụn  đất t  o  i  đất năm 2001 trả  ần 05 năm v  đ n  c ỉ 

 êu cầu   i t  ờng, h  tr  t iệt  ại. 

   i đ n  xét xử c ấp n ận đề n  ị củ  đại  iện Viện  iểm s t n  n   n 

tỉn  Nin    uận tại p iên t  . 

Do yêu cầu   ởi  iện đ  c c ấp n ận m t p ần, b   rần   ị   không 

p ải c ịu  n p í   n  c ín  sơ t ẩm. 

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận v    ủ tịch UBND huyện Thuận Nam 

p ải c ịu  n p í   n  c ín  sơ t ẩm t  o qu  địn   

  i cục tr ởn    i cục t uế   u vực Nin      c -   uận N m l  n  ời 

có qu ền l i  n     vụ liên qu n   o có qu ết địn    n  c ín   ị  ủ  nên p ải c ịu  n 

p í   n  c ín  sơ t ẩm t  o qu  địn   

 

Vì  á   ẽ t      

 

QU ẾT ĐỊNH  

 
C      vào: 

- Khoản 1 Điều 30    oản 4 Điều 32  điểm b   oản 1 Điều 143  Điều 164  

khoản 2 Điều 173,   oản 1  điểm     oản 2 Điều 193  Điều 194  Điều 204  Điều 

206, Điều 211  Điều 213 Luật  ố tụn    n  c ín  năm 2015;  

- Điều 7    oản 1 Điều 18    oản 2 Điều 21 Luật khiếu nại năm 2011; Điều 

27  Điều 28 Luật đất đ i năm 1993    oản 2 Điều 59 Luật đất đ i năm 2013; Điều 34 

N  ị địn  số 22 1998 NĐ-   n    24 4 1998 củ    ín  p ủ qu  địn   ề      đề  

   t   t  ạ      N     ớ  t       đất đ              m   đ      ố    ò    a        

          ố    a                     

- N  ị qu ết số 326 2016    VQ 14 n    30 12 2016 củ  Ủ    n 
t  ờn  vụ Quốc   i qu  địn  về m c t u  miễn   iảm  t u  n p  quản l  v  sử 

 ụn   n p í v  lệ p í      n  

 

Tuyên xử:  

1.   ấp n ận m t p ần  êu cầu   ởi  iện củ      rần   ị  , tuyên: 

-  ủ  m t p ần Qu ết định số 401 QĐ-  N  n    20 3 2019 củ    ủ 

tịc  Ủ    n n  n   n tỉn  Nin    uận về vi c giải quy t khi u nại của bà Trần 

Thị Hậ          tại thôn Lạ  Sơ  1     C  Ná      n Thuận Nam (lần 2);  ủ  

p ần    n   iải qu ết c o        rần   ị  ận đ  c đón  tiền sử  ụn  đất t  o 

 i  đất năm 2001 v   iảm c c  tron  05 năm trả  ần; 

- Hủ  m t p ần Qu ết định số 1023 QĐ-  N  n    12 10 2017 củ    ủ 

tịc  Ủ    n n  n   n  u ện Thuận N m  tỉn  Nin    uận về vi c giải quy t 

khi u nại của bà Trần Thị H        tại thôn L, xã C, huy n Thuận Nam, tỉnh 

Ninh Thuận;  ủ  p ần    n   iải qu ết c o        rần   ị   đ  c đón  tiền sử 

 ụn  đất t  o  i  đất năm 2001 v   iảm c c  tron  05 năm trả  ần  
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2.  ủ     n    o n p tiền sử  ụn  đất số L  1970513- K0003184   -

    n    17 10 2019 củ    i cục tr ởn    i cục t uế khu vực Nin      c - 

  uận N m  tỉn  Nin    uận  
 

3. Đ n  c ỉ  êu cầu   ởi  iện:  u c Ủ    n n  n   n tỉn  Nin    uận   i 
t  ờn      tr  t iệt  ại về vật c ất v  tin  t ần tron  18 năm c o  i  đ n      rần 

  ị  v i số tiền 5 868 000 000đ  N m tỷ tám t  m  á  m ơ  tám t     đ    . 
 

4. K  n   ủ : Qu ết địn  số 6196 QĐ n    29 11 2001 củ    ủ tịc  Ủ  
ban nhân dân tỉn  Nin    uận  ề      t       đất tạ  C  Ná        ớ     m  

      N       ớ      C    t  t á       m      ạ  Hả  N    t    đ   â       

cơ           a       ị    Qu ết địn  số 2213 QĐ n    13 6 2002 củ    ủ tịc  

Ủ    n n  n   n tỉn  Nin    uận  ề          t          t       đất  ủa        

     T ầ  T ị H đ  t         â        ơ           a       ị   C  Ná – P  ớ  

Diêm, Qu ết địn  số 525 QĐ-  N  n    19 6 2019 củ  Ủ    n n  n   n 

 u ện   uận N m  tỉn  Nin    uận  ề        a  đất           T ầ  T ị H đ  

        m   đ    đất  . 
 

5. Về án phí: 

    rần   ị   không p ải c ịu  n p í   n  c ín  sơ t ẩm   o n trả c o 

    rần   ị   300.000đ (Ba t  m      đ ng) tạm  n   n p í   n  c ín  sơ 

thẩm  o    N u ễn   ị D n p t    theo Biên l i t u tiền số 0018871 n    

18/6/2019 củ   ục Thi   n   n   n sự tỉnh Ninh T uận  

  Chủ tịch Ủ    n n  n   n tỉnh Ninh Thuận p ải c ịu 300 000đ   a t  m 

     đ ng)  n p í   n  c ín  sơ t ẩm. 

  Chủ tịch Ủ    n n  n   n huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận p ải c ịu 

300 000đ   a t  m      đ ng)  n p í   n  c ín  sơ t ẩm. 

    i cục tr ởn    i cục t uế   u vực Nin      c -   uận N m, tỉnh Ninh 

Thuận p ải c ịu 300 000đ   a t  m      đ ng)  n p í   n  c ín  sơ t ẩm. 
 

 

Án xử sơ t ẩm c n     i  c c đ ơn  sự  o c n  ời đại  iện   p p  p củ  

đ ơn  sự có m t tại phiên t   có qu ền    n  c o tron  t ời  ạn 15  M ời lăm  

n     ể t  n    tu ên  n; c c đ ơn  sự  o c n  ời đại  iện   p p  p củ  

đ ơn  sự    n  có m t tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 

(M ời lăm  n     ể t  ngày bản  n đ  c giao ho c đ  c niêm yết  Viện  iểm 

s t n  n   n tỉn  Nin    uận có qu ền    n  n  ị tron  t ời  ạn 15  M ời 

lăm  n     Viện  iểm s t n  n   n cấp c o tại thành phố H  Chí Minh có qu ền 

   n  n  ị tron  t ời  ạn 30  Ba m ơi  n      ể t  n    tu ên  n   

N    tu ên  n 29/6/2021./. 
Nơi nhận:   

- VKSN  tỉn  Nin    uận; 

-   N  cấp c o tại tp       í Min ; 

-  ục     S tỉn  Nin    uận; 

- Phòng KTNV – THA; 

-      n  c ín  –    p  p; 

-   c đ ơn  sự; n  ời đại  iện; 

- N  ời  ảo vệ qu ền v  l i íc    p p  p; 

- L u    sơ vụ  n   n văn  

TM  HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

N      V   Đ    

  

 


